
STT Học phần Mã HP Giáo viên Khoa Số TC TH KHÓA HỌC

1 Anh văn 1(Kì hè-1-N01) ENG131 Đặng Phương Mai KHCB 3 7..10
2 Anh văn 2(Kì hè-1-N01) ENG132 Hoàn Văn Sáu KHCB 3 7..10
3 Anh văn 2(Kì hè-1-N02) ENG132 Ngô Phương Thùy KHCB 3
4 Anh văn 3(Kì hè-1-N01) ENG231 Dương Thị Hồng An KHCB 3 9
5 Anh văn chuyên ngành(Kì hè-1-N01) ENG331 Nguyễn Thùy Linh KHCB 3 7, 8CN, 9CN
6 Anh văn chuyên ngành(Kì hè-1-N02) ENG331 Phan Thị Như Quỳnh KHCB 3
7 Anh văn cơ sở(Kì hè-1-N01) ENG133 Hoàng Thu Giang KHCB 3 7,8
8 Cấu kiện điện tử(Kì hè-1-N01) EEL221 Đinh Văn Nam CNĐTTT 2 7..10
9 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 1) DSA221 Ngô Thị Lan CNTT 2 0,5 7..9, 9KT
10 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 2) DSA221 Ngô Thị Lan CNTT 2 0,5
11 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 3) DSA221 Nguyễn Lan Oanh CNTT 2 0,5
12 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 4) DSA221 Nguyễn Lan Oanh CNTT 2 0,5
13 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 5) DSA221 Phạm Thị Thương CNTT 2 0,5
14 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 6) DSA221 Phạm Thị Thương CNTT 2 0,5
15 Chương trình dịch(Kì hè-1-N01) INC221 Bùi Anh Tú CNTT 2 7,8
16 Cơ sở dữ liệu 1(Kì hè-1-N01) DAT221 Phạm Bích Trà CNTT 2 7..9, 10CN
17 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN(Kì hè-1-N01) VCP131 Ngô Cẩm Tú KHCB 3 7,8,9
18 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN(Kì hè-1-N02) VCP131 Trần Thị Thủy KHCB 3
19 Giao diện người máy(Kì hè-1-N01) HCI221 Nguyễn Thu Hương CNTT 2 7,8
20 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(Kì hè-1-N01) DMS231 Nguyễn Thu Hương CNTT 3 1 7, 8CN, 9CN
21 Hệ thống thông tin quản lý(Kì hè-1-N01) MIS221 Vũ Xuân Nam HTTTKT 2 7,8
22 Hoá đại cương(Kì hè-1-N01) CHE131 Ma Thị Vân Hà KHCB 3 9
23 Kỹ thuật lập trình nhúng(Kì hè-1-N01) EPT321 Ngô Hữu Huy CNĐTTT 2 0,5 7,8
24 Kỹ thuật lập trình nhúng(Kì hè-1-N02) EPT321 Ngô Thị Vinh CNĐTTT 2
25 Kỹ thuật vi điện tử(Kì hè-1-N01) MIT221 Vũ Chiến Thắng CNĐTTT 2 7,8,9
26 Lập trình chuyên dụng trong ĐTVT(Kì hè-1-N01) PET231 Đoàn Ngọc Phương CNĐTTT 3 1 7..9
27 Lập trình có cấu trúc(Kì hè-1-N01) STP221 Nguyễn Thị Tuyển CNTT 2 0,5 7,8
28 Lập trình có cấu trúc(Kì hè-1-N02) STP221 Đoàn Thị Bích Ngọc CNTT 2
29 Lập trình hướng đối tượng với Java(Kì hè-1-N01) OPJ221 Tô Hữu Nguyên CNTT 2 0,5 7,8
30 Lập trình mạng(Kì hè-1-N01) NEP221 Nguyễn Đức Bình CNTT 2 0,5 7
31 Lý thuyết thông tin(Kì hè-1-N01) INT221 Phạm Thế Anh CNTT 2 7..9



32 Lý thuyết thuật toán(Kì hè-1-N01) ALT221 Nguyễn Thị Tuyển CNTT 2 7,8
33 Mạng máy tính(Kì hè-1-N01) CON221 Nguyễn Thị Mai Phương CNTT 2 7, 8CN
34 Ngôn ngữ hình thức và ôtômát(Kì hè-1-N01) FLA221 Dương Thị Mai Thương CNTT 2 7..9
35 Nguyên lý các hệ điều hành(Kì hè-1-N01) POS221 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CNTT 2 7,8
36 Nguyên lý điện tử 1(Kì hè-1-N01) PEC221 Đinh Văn Nam CNĐTTT 2 7..9
37 Nguyên lý kế toán(Kì hè-1-N01) PRA221 Phan Thị Thanh Huyền HTTTKT 2 7,8
38 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin(Kì hè-1-N0 1) MLP151 Ngô Cẩm Tú KHCB 5 7..10
39 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin(Kì hè-1-N0 2) MLP151 Đỗ Quỳnh Hoa KHCB 5
40 phân tích mạch điện(Kì hè-1-N01) CIA231 Vũ Chiến Thắng CNĐTTT 3 7..9
41 Phân tích và thiết kế hệ thống(Kì hè-1-N01) SAD221 Lê Thu Trang CNTT 2 7,8
42 Pháp luật đại cương(Kì hè-1-N01) FOL121 Nguyễn Thị Thanh Thủy HTTTKT 2 7..9KT, 10
43 Phương pháp số(Kì hè-1-N01) NUM231 Ngô Thúy Ngân CNTT 3 7..9
44 Phương trình vi phân(Kì hè-1-N01) DIE221 Hoàng Phương Khánh KHCB 2 7..9
45 Phương trình vi phân(Kì hè-1-N02) DIE221 Hoàng Phương Khánh KHCB 2
46 Thiết kế mạch logic & analog(Kì hè-1-N01) ADD321 Nguyễn Văn Thắng CNĐTTT 2 7,8
47 Thiết kế mạch logic & analog(Kì hè-1-N02) ADD321 Nguyễn Văn Thắng CNĐTTT 2
48 Tin học đại cương(Kì hè-1-N01) GIS131 Nguyễn Thị Oanh CNTT 3 7..10
49 Tin học đại cương(Kì hè-1-N02) GIS131 Trần Hải Thanh CNTT 3
50 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 1) MAT141 Ngô Mạnh Tưởng KHCB 4 7..10
51 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 2) MAT141 Ngô Mạnh Tưởng KHCB 4
52 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 3) MAT141 Lại Văn Trung KHCB 4
53 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 4) MAT141 Lại Văn Trung KHCB 4
54 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 5) MAT141 Quách Mai Liên KHCB 4
55 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 6) MAT141 Khoa Thu Hoài KHCB 4
56 Toán cao cấp 2 cho kinh tế(Kì hè-1-N01) MAT122 Đàm Thanh Phương KHCB 2 7..10
57 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 2) MAT132 Đinh Diệu Hằng KHCB 3 7..10
58 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 3) MAT132 Nguyễn Thị Giang KHCB 3
59 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 4) MAT132 Nguyễn Thị Giang KHCB 3
60 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 5) MAT132 Nguyễn Thị Quỳnh Anh KHCB 3
61 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 6) MAT132 Nguyễn Thị Quỳnh Anh KHCB 3
62 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 1) MAT132 Đinh Diệu Hằng KHCB 3
63 Toán học rời rạc(Kì hè-1-N01) DEM231 Đào Thị Thu CNTT 3 7..9
64 Tối ưu hoá(Kì hè-1-N01) THO221 Nguyễn Thị Quỳnh Anh KHCB 2 7,8



65 Trí tuệ nhân tạo(Kì hè-1-N01) ARI221 Trần Mạnh Tuấn CNTT 2 7,8
66 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N0 2) HCM121 Lê Quang Đăng KHCB 2 7,9
67 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N0 3) HCM121 Đỗ Quỳnh Hoa KHCB 2
68 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N0 4) HCM121 Trịnh Thị Kim Thoa KHCB 2
69 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N01) HCM121 Lê Quang Đăng KHCB 2
70 Vật lý 1(Kì hè-1-N0 2) PHY131 Trịnh Ngọc Hiến KHCB 3 7..10
71 Vật lý 1(Kì hè-1-N0 3) PHY131 Nguyễn Thị Thanh Huyền KHCB 3
72 Vật lý 1(Kì hè-1-N0 4) PHY131 Nguyễn Thị Thanh Huyền KHCB 3
73 Vật lý 1(Kì hè-1-N01) PHY131 Trịnh Ngọc Hiến KHCB 3
74 Vật lý 2(Kì hè-1-N01) PHY132 Dương Thị Thu Hương KHCB 3 7..9
75 Vật lý 2(Kì hè-1-N02) PHY132 Phạm Văn Hảo KHCB 3
76 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N01) PRS221 Khoa Thu Hoài KHCB 2 7..9
77 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N02) PRS221 Khoa Thu Hoài KHCB 2
78 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N03) PRS221 Trần Thị Ngân KHCB 2
79 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N04) PRS221 Trần Thị Ngân KHCB 2
80 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N05) PRS221 Bùi Thị Thanh Xuân KHCB 2
81 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N06) PRS221 Hoàng Phương Khánh KHCB 2
82 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N01) DSP221 Nguyễn Thành Trung CNĐTTT 2 7..10
83 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N02) DSP221 Đỗ Thị Loan CNĐTTT 2
84 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N03) DSP221 Vũ Văn Diện CNĐTTT 2


